	UBND QUẬN LONG BIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN BẮC BIÊN
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số :  112 /QĐ-MNBB
	Ngọc Thụy, ngày  07 tháng 9  năm 2022.


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu
 năm học 2022-2023.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BẮC BIÊN
Căn cứ vào Thông tư số 46/2010/TT – BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ vào Thông tư số 13/2016/TTLT – BYT – BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế tại trường học;
Căn cứ Công văn  số 1338/CV-QU ngày 13/7/2022 của Quận Ủy Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh;

Căn cứ Công văn  số 1422/UBND-YT ngày 2/8/2022 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác;

Được sự chỉ đạo của UBND, Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn công tác y tế học đường năm học 2022-2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm các đồng chí có tên sau:
	1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thư
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2. Bà Nguyễn Thị Thêu
	NV y tế
	Phó ban

	3. Bà Đặng Thị Thu Hà
	Hiệu phó nuôi dưỡng
	Uỷ viên

	4. Bà Nguyễn Thị Thu Hường
	Hiệu phó chuyên môn
	Uỷ viên

	5. Bà Nguyễn Trần Anh
	Đại diện CMHS
	Uỷ viên

	6. Giáo viên chủ nhiệm các lớp 
	
	Uỷ viên

	7. Bà Nguyễn Thị Hoan
	Phó trạm trưởng Trạm Y tế
	Ủy viên


Điều 2: Ban chỉ đạo CSSKBĐ có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai thưc hiện trong năm học từ tháng 9/2022.
Điều 3. Các đồng chí có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
	Nơi nhận:

 -Như trên;
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Thư

	UBND QUẬN LONG BIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN BẮC BIÊN
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số : 113/KH-MNBB
	Ngọc Thụy, ngày 07 tháng  9  năm 2022.


KẾ HOẠCH
Thực hiện triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

 năm học 2022-2023.
 
Căn cứ Công văn  số 1338/CV-QU ngày 13/7/2022 của Quận Ủy Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh;

Căn cứ Công văn  số 1422/UBND-YT ngày 2/8/2022 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác;


Căn cứ kết quả hoạt động y tế học đường năm học 2021-2022, trường mầm non Bắc Biên triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2022-2023 của nhà trường với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU : 

1. Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp trong trường học.
3. Thực hiện giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch trong các lớp để xử trí kịp thời, triệt để. Kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm  không để xảy ra ngộ độc trong nhà trường.

4. Nâng cao sức khỏe trẻ, đảm bảo trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ.

5. 100% các lớp đạt lớp học an toàn.

II. CHỈ TIÊU: 

1. Phấn đấu 100% trẻ được khám sức khỏe và phát hiện bệnh sớm được thông báo tới gia đình để phối hợp chuyển tới các tuyến điều trị.
2.Trường có bếp ăn bán trú được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
3.Cán bộ y tế được nâng cao năng lực phát hiện sớm bệnh, có biện pháp điều trị kịp thời và hạn chế các bệnh thường gặp ở trẻ. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh lớn xảy ra.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

· Việc CSSKBĐ cho trẻ nhằm mục đích giúp trẻ có một sức đề kháng tốt.
-Sức khỏe của trẻ có tốt thì mới tránh được các dịch bệnh đang lây lan trong cộng đồng như: tay chân miệng, Covid 19, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh sởi, bệnh quai bị, thủy đậu, bệnh viêm não và các bệnh dịch mùa khác…
-Trẻ có khỏe mạnh thì các hoạt động cũng như học tập của trẻ mới tốt. Vậy để trẻ có sức khỏe tốt cần làm tốt một số hoạt động sau:
1.Tuyên truyền chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ: 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 đặc biệt là 2K và tiêm vacxin.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh để toàn thể CBGVNV, phụ huynh, học sinh nắm rõ được mức độ quan trọng trong việc phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe.
-Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, CBGV – NV trong ngành học mầm non và xã hội hiểu biết về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc vệ sinh cá nhân, từ đó có kiến thức, biện pháp cá nhân cho trẻ.
· Các bài tuyên truyền phải bám sát nội dung, tiến độ hiệu quả.
Ví dụ: 

+ Tuyên truyền vệ sinh răng miệng hàng ngày 2 lần ( sang/tối ).
+ Chăm sóc da bằng cách hàng ngày tắm rửa.
+ Cách đánh răng, rửa tay sạch sẽ đúng quy trình 6 bước.
2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 

- Xây dựng chế độ ăn hợp lý và phù hợp với lứa tuổi: dinh dưỡng là cách cơ thể sử dụng thức ăn cho sự  khỏe mạnh lớn lên và phát triển. Vì vậy cần có một chế độ ăn cho trẻ hợp lý.
- Cân đối thực phẩm của bớn nhóm chất.

- Sử dụng các thực phẩm đảm bảo hợp vệ sinh.

- Các món ăn phải tạo được hương vị, màu sắc, tính chất.

3. Môi trường sống an toàn và vệ sinh:

- Môi trường sống an toàn và vệ sinh trong gia đình, trong và ngoài lớp học. ( Nơi để trẻ sống và hoạt động, vui chơi ) sạch sẽ và an toàn đủ tiêu chuẩn trong trường mầm non. Giáo dục trẻ bước đầu bước đầu biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân.

- Dạy trẻ thực hiện vệ sinh nhằm hình thành tính tự lập và kỹ năng tự phục vụ.
- Ví dụ: Bé tập làm vệ sinh môi trường (thực hiện trong và ngoài lớp học)
- Trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa tay bằng xà phòng, lau mặt.
- Xây dựng chế độ ăn hợp lý và phù hợp với lứa tuổi. Vì dinh dưỡng là cách cơ thể sử dụng thức ăn cho sức khỏe lớn lên và phát triển, vì vậy cần có một chế độ ăn cho trẻ hợp lý.
4. Chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của trẻ :
- Chăm sóc ăn uống: cho trẻ ăn uống hợp lý, đủ lượng, đủ chất.

- Chăm sóc giấc ngủ: đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc.
5. Triển khai khám sức khỏe định kỳ:

- Kết hợp với Trạm Y tế Phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ trong toàn trường một năm 2 lần (tháng 9, tháng 4).
- Hàng tháng cân trẻ suy dinh dưỡng, theo dõi trẻ mắc bệnh học đường: cận thị, hen phế quản, tự kỷ, cong vẹo cột sống, thấp tim… 
6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ATTP trong trường học:
- Chú trọng trong công tác giao nhận thực phẩm, độ tươi ngon của thực phẩm.
- Khâu vệ sinh : theo tiêu chuẩn bếp ăn 1 chiều.

- Khâu chế biến : khi chế biến phải đi găng, mặc tạp dề, đeo khẩu trang, đi ủng, móng tay phải được cắt ngắn…
7. Phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm non: 

- Kiểm tra các đồ dùng, đồ chơi ở lớp và trường học.
- Cô giáo là người phải nắm rõ một số cách sơ cứu ban đầu khi trẻ bị tai nạn thương tích.
IV. Kế hoạch hoạt động: 
	Tháng
	Lịch trình hoạt động
	Thời gian tiến hành
	PCNV

	Tháng 9/2022

	- Giúp trẻ làm quen với nề nếp, sinh hoạt theo giờ của trường và lớp. Dạy trẻ tự vệ sinh cá nhân, thân thể ( Đánh răng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh)

- Tuyên truyền đến phụ huynh cùng kết hợp đưa trẻ vào nề nếp .

- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi.
- Tổ chức khám sức khỏe đợt 1 cho trẻ.
- Đôn đốc các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh theo lịch, phòng bệnh dịch đau mắt đỏ, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi, bệnh SXH…
- Thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, dụng cụ nấu ăn, đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 đặc biệt là 2K và tiêm vacxin.

- Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.
	Từ 1 - 30/ 9/ 2022
Từ 1- 15/9/2022
Từ 15- 20/9/2021
Thứ 6 hàng tuần 
	GVCN
NV y tế
Giáo viên
NV y tế
BGH

NV

Y tế
GVCN

Cô nuôi

	Tháng 10/2022
	- Tổ chức khám sức khỏe đợt 1 cho trẻ.

- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi.

- Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh Covid 19.

- Đôn đốc các lớp thực hiện vệ sinh theo lịch
- Thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, dụng cụ nấu ăn, đồ dùng cá nhân cho trẻ.
	Từ 1 - 10/10/2022
Từ 15- 20/10/2022
Thứ 6 hàng tuần 
	NV y tế
NV y tế , TT y tế, y tế Phường
NV y tế
BGH

NV y tế
Giáo viên
Cô nuôi

	Tháng 11/2022
	- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi 

- Tuyên truyền phòng bệnh HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
- Phòng bệnh sốt rét ( Tăng cường diệt muỗi, bọ gậy, loăng quăng).

- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

- Rà soát các đồ chơi tại lớp và xung quanh trường học có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ
- Tuyên truyền cho trẻ uống Vitamin A


	Từ 1- 10/11/2022
Cả tháng
	NV y tế
BGH
NV y tế, GVCN

	Tháng 12/2022
	- Phối kết hợp với phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh chăm sóc trẻ.

- Tuyên truyền chế độ ăn của trẻ tại trường
- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi 
- Tổ chức cân lần 2 cho toàn thể học sinh
- Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ cả về chất và về lượng.

- Quan tâm đến chế độ ăn của trẻ SDD, thừa cân, béo phì.
- Giao ban và tổng kết công tác theo quý
	Cả tháng

Cả tháng

Từ 1-10/12/2022
Từ 20-30/12/2022
	GV

GV

GV, NV y tế
Hiệu phó nuôi, Cô nuôi, GV

BCĐ
CSSKBĐ

	Tháng 1/2023
	- Tuyên truyền tiêm chủng mở rộng.
- Phối hợp với TYT của Phường chăm sóc sức khỏe cho trẻ SDD và trẻ yếu.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác y tế.

- Mua bổ sung các loại thuốc thông thường.
- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi.
- Tuyên truyền cho CBGVNV, học sinh giữ gìn sức khỏe trong những ngày Tết và phòng bệnh giun sán.
	Từ 1-10/1/2023
Từ 15-30/1/2023

	NV y tế, Trạm Y Tế Phường Đức Giang
BGH, NV y tế
NV y tế

	Tháng 2/2023
	- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi. Cân lần 3 cho toàn thể học sinh.

- Tổ chức cho GV buổi tọa đàm về chăm sóc sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ mắc bệnh hay khi bị thương tích: gãy tay, hen, hóc sặc…
- Làm tốt công tác phòng các bệnh dịch theo mùa.
	Từ 1-10/2/2023
Từ 15-30/2/2023 

Cả tháng


	NV y tế
BGH

NV y tế, GV

BGH, NV y tế

	Tháng 3/2023
	- Giao ban và tổng kết theo quý.

- Thường xuyên kiểm tra việc giao nhận thực phẩm đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh..

- Rà soát các đồ chơi tại lớp và xung quanh trường học có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ.
- Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lớp phòng chống tai nạn thương tích cho GV kiến tập và rút kinh nghiệm.
	Cả tháng

Từ 1-10/3/2023
Từ 15- 20/3/2023

	BCĐ
CSSKBĐ
BGH,
NV y    tế,



	Tháng 4/2023
	- Lồng ghép GD cho trẻ vào các tiết học: nhận biết, phân biệt 4 nhóm chất.
- Tiếp tục rèn nếp ăn uống, vệ sinh.

- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ.
	Hàng ngày

Từ 10-20/4/2023
	GV

NV y tế, GV

Trạm Y Tế Phường Đức Giang

	Tháng 5/2023
Tháng 6,7,8/2023

	- Cân và CSSK cho trẻ SDD, thừa cân, béo phì, thấp còi.

- Tổng kết năm học 20222-2023.
- Nghỉ hè.
- Cân sức khỏe hè lần 1.
- Xây dựng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, học tập hợp lý cho trẻ trong dịp hè.
- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.
- Tuyên truyền phòng bệnh dịch mùa: tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, viêm đường hô hấp….
- Phòng tránh TNTT xảy ra trong dịp hè như: Đuối nước, ngã, say nắng, say nóng….
	Từ 1-10/5/2023
Từ 1-15/6/2023
Từ 16- 20/6/2023
Cả tháng

Từ 1- 15/7/2023
Từ 1- 30/7/2023

	BGH, GV

Cả Trường
NV y Tế
BGH, GVCN

BGH

NV Y tế
NV Y tế


Trên đây là Kế hoạch Triển khai công tác Y tế học năm học 2022-2023 Ban chỉ đạo CSSKBĐ của trường mầm non Bắc Biên, rất mong các ban, ngành có liên quan giúp đỡ để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023./.
	Nơi nhận:

- TTYT Quận Long Biên;

- Phòng GD&ĐT Quận Long Biên      để BC;

- Lưu: VP
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Thư


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thư – Hiệu trưởng - Trưởng ban:
- Phụ trách chung, tổ chức, hướng dẫn thực hiện thành lập ban CSSKBĐ, phòng chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo, điều hành phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, giám sát các hoạt động ban CSSKBĐ. 
- Tham mưu với các cấp: đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà trường.
2. Bà Nguyễn Thị Thêu – Nhân viên y tế – Phó ban: 
- Tham mưu giúp hiệu trưởng những công việc được giao.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của trường theo từng quý, từng kỳ.
- Thường xuyên cập nhật tình hình bệnh dịch, trau dồi chuyên môn sơ cấp cứu ban đầu.
- Theo dõi thân nhiệt của CBGV-NV hàng ngày, theo dõi số lượng trẻ mắc bệnh hàng ngày.
3. Bà Đặng Thị Thu Hà – Phó Hiệu Trưởng Nuôi dưỡng - Uỷ viên: 
- Thường xuyên kiểm tra các khâu giao nhận thực phẩm.

- Giám sát, kiểm tra sổ kiểm thực 3 bước hàng ngày.

- Tham mưu với cấp trên: đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà nhà bếp.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu Trưởng Chuyên môn - Uỷ viên:

- Kiểm tra nhắc nhở các lớp thường xuyên kiểm tra sĩ số trẻ đến lớp, vệ sinh lớp học, quy trình rửa tay của trẻ, cô để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. 
5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp – Uỷ viên: 

- Thường xuyên theo dõi số lượng học sinh đến lớp, giữ gìn vệ sinh trong ngoài lớp học.

- Thực hiện đúng quy trình rửa tay thường quy cho cả Cô lẫn trẻ để phòng bệnh.

- Tuyên truyền tốt tới phụ huynh cùng kết hợp chăm sóc trẻ tốt nhất.
6. Bà Nguyễn Trung Anh – Đại diện Cha mẹ học sinh trường – Uỷ viên: 

- Kết hợp cùng Ban phụ huynh các lớp, nhà trường đẩy mạnh phong trào tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Giúp trẻ có một môi trường học tập tốt nhất, không dịch bệnh.
7. Bà Nguyễn Thị Hoan– Phó trạm trưởng Y Tế Phường Ngọc Thụy – Tư vấn hoạt đông y tế trường học:

- Tham mưu cho trường cách phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu tại trường học. 
